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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Tùng 

   Các Hội thẩm nhân dân:  

 1. Ông Lê Ngọc Lâm 

 2. Ông Nguyễn Hoàng Tú 

Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Tường Phúc-Thư ký Tòa án nhân dân quận Bình 

Thạnh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Diễm Khanh-Kiểm sát viên. 

 Ngày 27 tháng 6 năm 2023 tại phòng xử án-trụ sở Tòa án nhân quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 

89/2023/TLST-HS ngày 01 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số: 91/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2023 đối với các bị cáo: 

 1. Họ và tên: Trương Thị Thanh T, tên gọi khác: Không; sinh năm 1987, 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đăng ký HKTT: 13/5 đường I, phường E, quận 

Z, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở: 70 Quốc lộ J, phường E, quận Z, Thành phố 

Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 00/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nữ; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trương Thành Q và bà 

Vũ Thị N; Có chồng và 03 con; Chồng tên Bùi Văn R; Con lớn nhất sinh năm 

2007, con nhỏ nhất sinh năm 2010; Gia đình bị cáo có 04 anh chị em; bị cáo là con 

thứ 03 trong gia đình. 

 Tiền sự: 01  

Tiền án: Không. 

 Nhân thân:  

- Từ nhỏ đến nay sống cùng gia đình tại số 13/5 đường I, phường E, quận 

Bình Th, Thành phố Hồ Chí Minh 

- Ngày 03/7/2019, bị Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh ra Quyết định số 

243 về việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 

vì có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 
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- Ngày 11/8/2021, bị Công an phường 26, quận Bình Thạnh lập hồ sơ xử 

phạt hành chính về hành vi Trộm cắp tài sản (chưa nộp phạt). 

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 14/02/2023.  

Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 - Người bào chữa cho bị cáo: Không có 

 2. Họ và tên: Danh Thị Ngọc P, tên gọi khác: Không; sinh năm 1986, tại 

Tp Hồ Chí Minh. Nơi đăng ký HKTT: 328/76/29 đường I, phường L, quận Z, 

Thành phố Hồ Chí Minh; Chổ ở: 70 Quốc lộ J, phường E, quận Z, Thành phố Hồ 

Chí Minh; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: 01/12; Dân tộc: Kinh; giới tính: 

Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Danh M và bà Nguyễn Thị 

Bích N; Có chồng và 01 con; Con sinh năm 2007; Bị cáo là con duy nhất  trong 

gia đình.  

Tiền án: Tiền sự: Không. 

 Nhân thân:  

Nhân thân: Từ nhỏ sống cùng gia đình tại số 328/76/29 đường I, phường L, 

quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Bị can bị tạm giam từ ngày 14/02/2023  

 Bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

 Người bào chữa cho bị cáo: Không có 

          -Người tham gia tố tụng khác: 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH MTV Bách hóa Sài 

Gòn Co,op. 

 Địa chỉ: 296/3 Tỉnh lộ A, xã B, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh 

 Người đại diện theo ủy quyền: Ông Ngô Thanh S 

 Địa chỉ: 296/3 Tỉnh lộ A, xã B, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

1. Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào khoảng 00 giờ ngày 14/02/2023, Trương Thị Thanh T rủ Danh Thị 

Ngọc P đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài thì P đồng ý. Khi đi thì T có 

chuẩn bị 01 tua vít và 01 kềm để phá khóa. P điều khiển xe gắn máy hiệu Wave 

biển số 59SA-057.24 chở T tìm nơi sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đến trước cửa 

hàng Coop Smile số 140/7A Bình Q, phường Y, quận Z, cả 02 nhìn thấy cửa hàng 

không khóa cửa trước, không có người trông coi nên P dừng xe lại, đứng bên 

ngoài cảnh giới còn T đi đến đẩy camera trước cửa hàng xoay lên phía trên rồi 

dùng tua vít đem theo cậy gãy khoen cửa, đột nhập vào bên trong. T đi đến quầy 

thu ngân mở các khay đựng tiền rồi lấy số tiền 200.000 đồng để vào túi áo. Sau 

đó, T đi ra kệ để hàng lấy 08 hộp phô mai L.V Quiritt.thong 112g, 03 chai dầu xả 
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PANTENE ngừa rụng tóc 650ml, 02 chai dầu gội PANTENEN sạch gàu 630ml, 

02 chai dầu gội REJOICE siêu mượt 630ml, 02 chai dầu gội REJOICE hoa hồng 

632ml, 02 chai dầu gội Sunsil óng mượt rạng ngời 650g, 02 chai dầu gội H&S 

sạch gàu - ngứa da đầu 625ml, 03 chai dầu gội Clear mát lạnh bạc hà sảng khoái 

630g, 01 chai dầu gội Dove óng mềm tự nhiên 640g, 07 bịch bột giặt Omo 

Comfort hương hoa hồng 700g, 02 hủ singum Lotte XYL.LMint 58g/63.8g, trị giá 

56.000 đồng, 01 hủ Singum Lotte XYL.Cool 58g, 02 hủ Singum Lotte XYL 

Straw 58g, 02 hủ Singum Lotte XYL Bluebe 58g, 06 hộp bánh đũa TOPPO 

Cocoa choco 40g rồi bỏ vào túi nylon. Khi đi ra phía cửa thì T tiếp tục lấy 01 hộp 

đựng tiền (kích thước 40x42cm, cao khoảng 10cm) cất giấu vào trong người rồi 

mở cửa đi ra ngoài, lên xe để P chở về lại phòng trọ. Trong quá trình đi chuyển, 

thì túi nylon bị rách nên có rơi rớt lại một số tài sản mà T đã lấy trộm, nhưng T và 

P không nhặt lại mà chạy thẳng về phòng trọ. Tại đây, T và P mở hộp đựng tiền 

đã lấy trộm để kiểm tra thì lấy được số tiền 1.800.000 đồng. Sau đó, T và P chia 

đều mỗi người số tiền 1.000.000 đồng. Tiếp theo, T chia cho P 02 bịch xà bông 

hiệu Omo, 03 hộp phô mai, 02 hộp kẹo Gum, 02 chai dầu gội Rejoice. T lấy 04 

hộp bánh Coco Choco, 01 chai dầu gội và 01 chai dầu xả hiệu Pantene, 02 bịch xà 

bông hiệu Omo, 03 hộp phô mai, 02 hộp kẹo Gum. Còn lại 09 chai dầu gội, dầu 

xả các loại thì cả 02 thống nhất để lại bán lấy tiền. T đem bán cho 02 người 

(không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 40.000 đồng/chai, tổng cộng được số tiền 

360.000 đồng. Sau đó, T thay quần áo bỏ vào túi nylong cùng với tua vít và kềm 

rồi đi đến cầu kinh Thanh Đa vứt xuống sông. 

Đối với số tiền 2.000.000 đồng trộm cắp được và 360.000 đồng bán 09 chai 

dầu gội, dầu xả các loại thì P đã tiêu xài hết 1.000.000, T đã tiêu xài hết 786.000 

đồng, còn lại 574.000 đồng. 

Đối với số tài sản được chia lại sau khi trộm cắp được, T đã sử dụng hết 04 

hộp bánh Coco Choco, 01 chai dầu gội và 01 chai dầu xả hiệu Pantene, 02 hộp 

phô mai. P đã sử dụng 01 chai dầu gội Rejoice, 01 hộp phô mai. 

Sau khi nhân viên cửa hàng Coop Smile phát hiện bị mất trộm tài sản đã 

đến Công an quận Bình Thạnh trình báo sự việc. Qua đối chiếu, Công ty TNHH 

MTV Sài Gòn Coop cho biết số tiền mà cửa hàng bị mất là 5.115.000 đồng (gồm 

2.000.000 đồng tiền lẻ để thói lại cho khách, 2.165.000 đồng tiền bán hàng ngày 

13/02/2023 và 500.000 đồng tiền quỹ cần thiết). 

Tại Cơ quan điều tra, Trương Thị Thanh T và Doanh Thị Ngọc P đã thừa 

nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên (Bút lục 82-108). 
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Tại Kết luận định giá tài sản số 43 ngày 21/3/2023 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự quận Bình Thạnh, kết luận: (Bút lục: 60). 

- 08 hộp phô mai L.V Quiritt.thong 112g, trị giá 280.000 đồng. 

- 03 chai dầu xả PANTENE ngừa rụng tóc 650ml, trị giá 351.000 đồng. 

- 02 chai dầu gội PANTENEN sạch gàu 630ml, trị giá 261.800 đồng. 

- 02 chai dầu gội REJOICE siêu mượt 630ml, trị giá 234.000 đồng. 

- 02 chai dầu gội REJOICE hoa hồng 632ml, trị giá 230.000 đồng. 

- 02 chai dầu gội Sunsil óng mượt rạng ngời 650g, trị giá 210.800 đồng. 

- 02 chai dầu gội H&S sạch gàu - ngứa da đầu 625ml, trị giá 270.000 đồng 

- 03 chai dầu gội Clear mát lạnh bạc hà sảng khoái 630g, trị giá 429.000 

đồng. 

- 01 chai dầu gội Dove óng mềm tự nhiên 640g, trị giá 158.000 đồng. 

- 07 bịch bột giặt Omo Comfort hương hoa hồng 700g, trị giá 273.000 đồng. 

- 02 hủ Singum Lotte XYL.LMint 58g/63.8g, trị giá 56.000 đồng. 

- 01 hủ Singum Lotte XYL.Cool 58g, trị giá 28.000 đồng. 

- 02 hủ Singum Lotte XYL Straw 58g, trị giá 56.000 đồng. 

- 02 hủ Singum Lotte XYL Bluebe 58g, trị giá 56.000 đồng. 

- 06 hộp bánh đũa TOPPO Cocoa choco 40g, trị giá 16.900 đồng. 

- 01 hộp đựng tiền (kích thước 40x42cm, cao khoảng 10cm), trị giá 

1.500.000 đồng. 

 - Về trách nhiệm dân sự: Công ty TNHH MTV Bách hóa Sài Gòn Co,op. 

đại diện là anh  Ngô Thanh S yêu cầu T và P bồi thường số tiền 9.378.700 đồng. T 

và P chưa bồi thường (Bút lục 127). 

Tại bản cáo trạng số 94/CT-VKSBTh ngày 31 tháng 05 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, đã truy tố bị can Trương Thị Thanh T và 

Danh Thị Ngọc P về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 173 

Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

2. Tại phiên tòa, 

 Bị cáo Trương Thị Thanh T và Danh Thị Ngọc P khai nhận hành vi phạm 

tội như nội dung bản cáo trạng nêu. Bị cáo thống nhất với tội danh và khung hình 

phạt như cáo trạng đã nêu, thừa nhận việc truy tố là đúng người, đúng tội, không 

oan sai.  

Sau khi kết thúc phần xét hỏi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình 

Thạnh trình bày bản luận tội giữ nguyên quan điểm như nội dung bản cáo trạng đã 

truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên các bị cáo Trương Thị Thanh T 

và Danh Thị Ngọc P phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 
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+ Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 58 

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt các bị cáo Trương Thị 

Thanh T,  từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung. 

+ Áp dụng khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 58 

Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt các bị cáo Danh Thị 

Ngọc P,  từ 09 tháng đến 01 năm tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung. 

- Về các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội và xử lý vật chứng: Căn 

cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: 

- 04 bịch bột giặt Omo Comfort hương hoa hồng 700g; 02 hủ Singum Lotte 

XYL.LMint 58g/63.8g; 01 hủ Singum Lotte XYL.Cool 58g; 01 hủ Singum Lotte 

XYL Bluebe 58g; 03 hộp phô mai L.V Quiritt.thong 112g; 01 chai dầu gội 

REJOICE hoa hồng 632ml; 01 hộp đựng tiền (kích thước 40x42cm, cao khoảng 

10cm). Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho cửa hàng 

Coop Smile đại diện là anh Ngô Thanh S (Bút lục 125). 

- 03 USB ghi lại quá trình Trương Thị Thanh T và Danh Thị Ngọc P thực 

hiện hành vi trộm cắp tài sản của cửa hàng Coop Smile. 

- Thu giữ 01 chai dầu gội PANTENEN sạch gàu 630ml; 01 chai dầu xả 

PANTENE ngừa rụng tóc 650ml, 02 hộp phô mai L.V Quiritt.thong 112g; 04 hộp 

bánh đũa TOPPO Cocoa choco 40g. Đây là số tài sản mà Trương Thị Thanh T lấy 

để bản thân sử dụng.  

- Thu giữ 01 chai dầu gội đầu hiệu REJOICE siêu mượt 630ml; 01 hộp phô 

mai L.V Quiritt.thong 112g. Đây là tài sản mà Danh Thị Ngọc P lấy để bản thân 

sử dụng. 

- Thu giữ số tiền 574.000 đồng là số tiền còn lại sau khi T trộm cắp tài sản 

mà có.  

- 01 (một) xe mô tô hiệu Wave, biển số 59SA-057.24, số khung 

RMNVCBAN4LH005891, số máy VHL139FMBVTA105891. Qua giám định tại 

Phòng kỹ thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: số khung số 

máy không thay đổi. 

 Qua xác minh, được biết xe trên do bà Nguyễn Thị B đứng tên chủ sở hữu. 

Bà B đã bán lại cho cháu là Danh Thị Ngọc P sử dụng nhưng chưa làm thủ tục 

sang tên. Bà B không có yêu cầu gì đối với xe trên. Xét, đây là tài sản hợp pháp 

của Danh Thị Ngọc P đã mua xe lại của bà Nguyễn Thị B mặc dù chưa sang tên 

nhưng thuộc quản lý của P, P  đã dùng phương tiện trên để phạm tội, vì vậy tịch 

thu nộp vào ngân sách Nhà nước. 

 - Về dân sự: Công ty TNHH MTV Bách hóa Sài Gòn Co,op. đại diện là anh 

Ngô Thanh S yêu cầu T và P bồi thường số tiền 8.724.000 đồng. 02 bị cáo P và T 

tự nguyện bồi thường cho Công ty TNHH MTV Bách hóa Sài Gòn Co,op số tiền 

8.724.000 đồng. 

 3. Phần tranh luận, bị cáo Trương Thị Thanh T và Danh Thị Ngọc P không 

tham gia tranh luận. 
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4. Trong lời nói sau cùng, Các bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo để sớm trở về gia đình. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an 

quận Bình Thạnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Kiểm 

sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, 

thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa 

các bị cáo không có ý kiến gì, cũng không khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ 

quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy 

định của pháp luật. 

[2]. Về tội danh:  

Căn cứ vào lời khai nhận tội của các bị cáo Trương Thị Thanh T và Danh Thị 

Ngọc P tại cơ quan điều tra, cũng như tại phiên tòa hôm nay, qua xét hỏi các bị 

cáo Trương Thị Thanh T và Danh Thị Ngọc P đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình như nội dung bản cáo trạng mà Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã 

truy tố đối với bị cáo. Căn cứ vào lời khai nhận tội các bị cáo Trương Thị Thanh T 

và Danh Thị Ngọc P tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và 

phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác mà Cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ 

sơ vụ án, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 00 giờ ngày 14/02/2023, 

Trương Thị Thanh T rủ Danh Thị Ngọc P đi trộm cắp tài sản để bán lấy tiền tiêu xài thì 

P đồng ý. P điều khiển xe gắn máy hiệu Wave, biển số 59SA-057.24 chở T đến trước 

cửa hàng Coop Smile tại số 140/7A Bình Q, phường Y, quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh 

thì T dùng tua vít cạy gãy khoen cửa, đột nhập vào bên trong cửa hàng lấy trộm tài sản, 

P đứng bên ngoài cảnh giới.  

Đối với số tiền mặt bị mất trộm còn chênh lệch khoảng 3.115.000 đồng, P và T 

khai chỉ lấy trộm 2.000.000 đồng, ngoài ra không còn căn cứ nào khác. Do đó, Cơ quan 

điều tra không đủ cơ sở xác định. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 43 ngày 21/3/2023 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự quận Bình Thạnh, kết luận: (Bút lục: 60). 

- 08 hộp phô mai L.V Quiritt.thong 112g, trị giá 280.000 đồng. 

- 03 chai dầu xả PANTENE ngừa rụng tóc 650ml, trị giá 351.000 đồng. 

- 02 chai dầu gội PANTENEN sạch gàu 630ml, trị giá 261.800 đồng. 

- 02 chai dầu gội REJOICE siêu mượt 630ml, trị giá 234.000 đồng. 

- 02 chai dầu gội REJOICE hoa hồng 632ml, trị giá 230.000 đồng. 

- 02 chai dầu gội Sunsil óng mượt rạng ngời 650g, trị giá 210.800 đồng. 

- 02 chai dầu gội H&S sạch gàu - ngứa da đầu 625ml, trị giá 270.000 đồng 
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- 03 chai dầu gội Clear mát lạnh bạc hà sảng khoái 630g, trị giá 429.000 

đồng. 

- 01 chai dầu gội Dove óng mềm tự nhiên 640g, trị giá 158.000 đồng. 

- 07 bịch bột giặt Omo Comfort hương hoa hồng 700g, trị giá 273.000 đồng. 

- 02 hủ Singum Lotte XYL.LMint 58g/63.8g, trị giá 56.000 đồng. 

- 01 hủ Singum Lotte XYL.Cool 58g, trị giá 28.000 đồng. 

- 02 hủ Singum Lotte XYL Straw 58g, trị giá 56.000 đồng. 

- 02 hủ Singum Lotte XYL Bluebe 58g, trị giá 56.000 đồng. 

- 06 hộp bánh đũa TOPPO Cocoa choco 40g, trị giá 16.900 đồng. 

- 01 hộp đựng tiền (kích thước 40x42cm, cao khoảng 10cm), trị giá 

1.500.000 đồng. 

Qua điều tra, xác định số tài sản mà T và P đã trộm cắp trị giá 6.410.500 đồng 

(bao gồm hàng hóa và tiền mặt của cửa hàng). 

 Với hành vi như đã nêu trên của các bị cáo Trương Thị Thanh T và Danh Thị 

Ngọc P xét thấy cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh truy tố bị 

cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 

sửa đổi bổ sung năm 2017 là có cơ sở pháp lý, đúng người, đúng tội, đúng pháp 

luật. 

 [3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách hiệm hình sự: 

 [3.1] Xét tính chất của vụ án là ít nghiêm trọng. Vụ án có tính chất đồng 

phạm, bị cáo T là người rủ bị cáo P tham gia. 02 bị cáo là người đã thành niên, có 

đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đủ nhận thức để nhận biết được hành vi 

xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, các bị cáo đã 

thực hiện hành vi lấy trộm nhiều tài sản của Công ty TNHH MTV Bách hóa Sài 

Gòn Co,op. đây là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Hành vi của các bị cáo là 

nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây 

mất trật tự an ninh xã hội, gây hoang mang cho người dân. Do đó, cần xử phạt các 

02 bị cáo hình phạt tù có thời hạn, với mức án phù hợp, cách ly 02 bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội một thời gian nhất định, nhằm giáo dục bị cáo trở thành người tốt 

cho xã hội, chấp hành pháp luật, đồng thời giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm 

chung cho xã hội. 

 [3.2] Khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét đến nhân thân, các tình tiết 

tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo thấy: 

 - Bị cáo bị cáo Trương Thị Thanh T và Danh Thị Ngọc P thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải, đều phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên 

được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 
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 [3.3] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có việc làm ổn định, hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là 

phạt tiền quy định tại khoản 5 Điều 173, Bộ luật hình sự đối với bị cáo. 

 [4] Về các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội và xử lý vật chứng:  

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106, Bộ luật tố tụng hình 

sự 2015: 

  - 04 bịch bột giặt Omo Comfort hương hoa hồng 700g; 02 hủ Singum Lotte 

XYL.LMint 58g/63.8g; 01 hủ Singum Lotte XYL.Cool 58g; 01 hủ Singum Lotte 

XYL Bluebe 58g; 03 hộp phô mai L.V Quiritt.thong 112g; 01 chai dầu gội 

REJOICE hoa hồng 632ml; 01 hộp đựng tiền (kích thước 40x42cm, cao khoảng 

10cm). Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho cửa hàng 

Coop Smile đại diện là anh Ngô Thanh S (có trị giá 575.000 đồng). 

- Lưu 03 USB ghi lại quá trình Trương Thị Thanh T và Danh Thị Ngọc P 

thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của cửa hàng Coop Smile. 

 - Trả cho bị hại: 01 chai dầu gội PANTENEN sạch gàu 630ml; 01 chai dầu 

xả PANTENE ngừa rụng tóc 650ml, 02 hộp phô mai L.V Quiritt.thong 112g; 04 

hộp bánh đũa TOPPO Cocoa choco 40g. Đây là số tài sản mà Trương Thị Thanh T 

lấy để bản thân sử dụng.  

- Trả cho bị hại: 01 chai dầu gội đầu hiệu REJOICE siêu mượt 630ml; 01 

hộp phô mai L.V Quiritt.thong 112g. Đây là tài sản mà Danh Thị Ngọc P lấy để 

bản thân sử dụng. 

- Trả cho bị hại số tiền 574.000 đồng là số tiền còn lại sau khi T trộm cắp tài 

sản mà có.  

- 01 (một) xe mô tô hiệu Wave, biển số 59SA-057.24, số khung 

RMNVCBAN4LH005891, số máy VHL139FMBVTA105891. Qua giám định tại 

Phòng kỹ thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: số khung số 

máy không thay đổi, đây là phương tiện do P quản lý, sử dụng dùng vào viêc 

phạm tội nên tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước. 

5. Về dân sự: Anh Ngô Thanh S là người đại diện của Công ty TNHH MTV 

Bách hóa Sài Gòn Co,op yêu cầu T và P bồi thường số tiền 8.724.000 đồng,  

Bị cáo P và T tự nguyện liên đới bồi thường cho Công ty TNHH MTV Bách 

hóa Sài Gòn Co,op số tiền 8.724.000 đồng/2= 4.362.000 đồng mỗi bị cáo. Thanh 

toán đầy đủ làm một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

 [6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng 

và 436.200 đồng án phí dân sự sơ thẩm (mỗi bị cáo phải chịu 218.100 đồng làm 

tròn 218.000 đồng). 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 1.Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 58 của 

Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 
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Xử phaṭ bị cáo Trương Thị Thanh T 01 (Một) năm tù, về tội “Trộm cắp tài 

sản”  

Thời hạn tù tính từ ngày 14 tháng 02 năm 2023. 

Căn cứ Điều 329 Bộ luật Tố tụng hình sự tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể 

từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án. 

2. Căn cứ khoản 1 Điều 173; Điều 38; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 58 

của Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 

Xử phaṭ bị cáo Danh Thị Ngọc P 09 (chín) tháng tù, về tội “Trộm cắp tài 

sản”  

Thời hạn tù tính từ ngày 14 tháng 02 năm 2023. 

Căn cứ Điều 329 Bộ luật Tố tụng hình sự tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể 

từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án. 

3. Về các biện pháp tư pháp đối với người phạm tội và xử lý vật chứng; 

Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106, Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015; 

- Lưu hồ sơ: 03 USB ghi lại quá trình Trương Thị Thanh T và Danh Thị 

Ngọc P thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của cửa hàng Coop Smile. 

- Tịch thu, tiêu hủy: 01 chai dầu gội hiệu Rejoice, 01 chai dầu xã Pantene; 

01 hộp phô mai (tất cả đã qua sử dụng).  

- Trả lại cho Công ty TNHH MTV Bách hóa Sài Gòn Co,op số tiền 574.000 

đồng là số tiền còn lại sau khi T trộm cắp tài sản mà có (giấy nộp tiền số 8999445 

ngày 03/4/2023 tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam chi nhánh 7-Thành phố Hồ 

Chí Minh).  

          - Tịch thu, nộp vào ngân sách Nhà nước 01 (một) xe mô tô hiệu Wave, biển 

số 59SA-057.24, loại xe hai bánh dưới 50cm3, nhãn hiệu VIET THAI, số loại VT 

RSX, màu sơn: Trắng; dung tích xi lanh 49,6;  số khung 

RMNVCBAN4LH005891, số máy VHL139FMBVTA105891.   

 (Tình trạng vật chứng như biên bản giao nhận vật chứng ngày 14 tháng 6 

năm 2023 giữa Cơ quan điều tra Công an quận Bình Thạnh với Chi cục Thi hành 

án dân sự quận Bình Thạnh). 

4. Về dân sự: Căn cứ Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015; Căn cứ Luật 

Thi hành án dân sự; 

- Bị cáo Trương Thị Thanh T và Danh Thị Ngọc P phải liên đới bồi thường 

cho Công ty TNHH MTV Bách hóa Sài Gòn Co,op số tiền số tiền 8.724.000 

đồng/2= 4.362.000 đồng mỗi bị cáo. Thanh toán đầy đủ làm một lần ngay khi bản 

án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ khi Công ty TNHH MTV Bách hóa Sài Gòn Co,op có đơn yêu cầu thi 

hành án, nếu bị cáo Trương Thị Thanh T và Danh Thị Ngọc P chưa trả số tiền nêu 

trên thì hàng tháng bị cáo Trương Thị Thanh T và Danh Thị Ngọc P còn phải trả 

lãi cho Công ty TNHH MTV Bách hóa Sài Gòn Co,op theo quy định tại Điều 468 

Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm trả. 
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Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự 

có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của Luật 

Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 của Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014. 

 5. Về án phí sơ thẩm:  

 Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Căn cứ Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án; 

Mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng và 436.200 đồng 

án phí dân sự sơ thẩm (mỗi bị cáo phải chịu 218.100 đồng). 

 6. Quyền kháng cáo 

Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; 

Bị cáo Trương Thị Thanh T, Danh Thị Ngọc P và Công ty TNHH MTV Bách 

hóa Sài Gòn Co,op được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án.. 

Nơi nhận:                                                          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

- TAND Tp, Hồ Chí Minh;                        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN 

TÒA 
- VKSND Tp. Hồ Chí Minh; 

- VKSND quận Bình Thạnh; 
- Công an quận Bình Thạnh; 

- Chi cuc̣ thi hành án dân sự quận Bình Thạnh; 

- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh; 
- Trại giam; 

- Công an Tp. Hồ Chí Minh-PC06;                          Lê Thanh Tùng 
- Bị cáo; 

-Lưu hồ sơ, Văn phòng.                                                                                    
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